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TỶ LỆ: 1/25.000
- Sơ đồ Phương án phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Hà Nam đến năm 2030

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Hà Nam, ngày       tháng        năm 202

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

Hà Nam, ngày       tháng        năm 202

TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH LIÊM

Hà Nam, ngày       tháng        năm 202 Thanh Liêm, ngày       tháng        năm 202

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

CHÚ DẪN
KÝ HIỆU

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Đất trồng lúa
LUA

LUC

LUK

HNK

CLN

RPH

RDD

NTS

NKH

ONT

TSC

DHT

TMD

SKC

SKS

DKV

TIN

NTD

SON

MNC

PNK

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất ở tại nông thôn 

Đất an ninh Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất phi nông nghiệp khác

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất phát triển hạ tầng

LUA

LUC

LUK

CLN

RPH

RDD

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

DHT

DNG

SKK

SKN

TMD

SKC

SKS

TON

NTD

LUA

LUC

LUK

HNK

CLN

RPH

RDD

NTS

NKH

ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

DHT

DNG

SKK

SKN

TMD

SKC

SKS

DKV

TON

TIN

NTD

SON

MNC

PNK

CSD Đất chưa sử dụng

KÝ HIỆU
GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

QUỐC LỘ 1A

ĐƯỜNG TỈNH 497

cao, ghi chú điểm độ cao
Bình độ, ghi chú độ cao bình độ. Điểm độ

497

19

116

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa  giới hành chính cấp xã

Trụ sở UBND cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đường sắt

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Đường liên xã

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Đường hầm

Đê

Cầu

Cầu vượt

Cống

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập

QUỐC LỘ 1A

ĐƯỜNG TỈNH 497

497

19

116

HIỆN TRẠNG
QUY HOẠCH

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

XÁC ĐỊNH
CẤP HUYỆN QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

XÁC ĐỊNH
CẤP HUYỆN

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

1A 1A

RSX
Đất rừng sản xuất

RSX
RSX

mã HT mã HT

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiênRSN
RSN

DVH

DXH

DYT

DGD

DTT

DKH

DGT

DTL

DNL

DBV

DCH

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

DRADRA
DRA

mã HT mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

DNL

DBV

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

DNL

DBV

mã HT

mã HT

mã HT

DKH

DXH

DCH

- DT: Diện tích thực hiện trong năm kế hoạch

- Năm KH: Năm kế hoạch sử dụng đất

kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong năm

mã HT

DDD
DDD danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, 

Đất công trình xử lý chất thải

Đất tôn giáo

cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ,

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, 

DSK
DSK DSK

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất tín ngưỡng

sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng

dạng ao, hồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng 

Đất chuyên trồng lúa

Đất trồng lúa còn lại

Đất công trình giao thông

Đất công trình thủy lợi

mã HTmã HT Đất công trình cấp nước, thoát nước
DCTDCT

DCT

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

chiếu sáng công cộng
Đất công trình năng lượng, 

viễn thông, công nghệ thông tin
Đất công trình hạ tầng bưu chính, 

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

mã HT

mã KH

Năm KH
DT

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Liêm

ÐƠN VỊ XÂY DỰNG:

- Công ty Cổ phần tư vấn và thương mại FITS Việt Nam 
- Công ty Cổ phần tư vấn Nam Hà Nội Land                   
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thung Đôn

núi Đầu Bò
thung Cổ Chầy

thung Hóp

núi Đá

thung Găng

thung Lụi
thung Lang

thung Đám gai núi Bà Đầm

núi Mỏ Phượng
thung Vọng CẩmLỗ Chuối Ngoài

Lỗ Chuối Trong

núi Bảy Ngọn

thung Vọng Cấm

thung Lô Sâu

thung Dớn

thung Dược

đỉnh Rêu

núi Nhọ Nồi

thung Con
thung Dược

Lỗ Bún Ngoài

núi Cửa Hang

núi Voi Phục

thung Chảy

thung Sim

đồi Xông Cộc

đồi Con Phượng

núi Ngang
đồi Keo

núi Hàm Rồng

núi Chóp Xôi

núi Lõ Đó

núi Mó Xi

núi Ngốt

núi Tam Bố

Hóc Giang

 Thằn Lằn

núi voi

 Thong núi
dốc Đùng

núi Tháp
núi Một

núi Con

núi Chanh

núi Nghè

núi ổ Gà

núi Đọ

núi Học

núi Đụn

đồi Màu

SKX

RSX

DGD

MNC

NTD

ONT

THÔN THỬ HÒA

THÔN NAM CÔNG
THÔN BẠC

THÔN ĐỨC HÒA

THÔN NAM CÔNG

THÔN BỒNG LẠNG

THÔN THANH BỒNG

THÔN MÔI

THÔN THONG 

THÔN CHÈ KHO LÀNG

THÔN SỞ NÚI

THÔN CHÈ TRÌNH

THÔN SỞ NÚI

THÔN LƯỜNG PHƯỢNG

THÔN LÁC CHIỀU

THÔN 1 TÂNG

THÔN 3 TÂNG

THÔN ĐANH NỘI

THÔN NGUYỄN PHÚ

THÔN LỜI

THÔN LỜI
THÔN 4 TÂNG

THÔN KIM LŨ

THÔN MỘC TÒNG

THÔN TRUNG HẠ ĐẠI VƯỢNG

THÔN THƯỢNG ĐẠI VƯỢNG

THÔN HIẾU THƯỢNG

THÔN TRI XUYÊN

THÔN THANH KHÊ

THÔN HIẾU HẠ

THÔN ĐOAN VỸ 1

THÔN ĐOAN VỸ 2

THÔN CỔ ĐỘNG

THÔN TRI XUYÊN

TIỂU KHU KIỆN

TIỂU KHU NINH PHÚ

TIỂU KHU THÁP

THÔN LÊ MY

THÔN LÊ MY

THÔN NGHÈ 

THÔN KÊNH TRUẬT

THÔN HẠ TRUNG NINH

THÔN NGHÈ

THÔN SỌNG NỘI LẺ

THÔN TÂN PHONG

THÔN ĐÔNG SẤU THÁP

THÔN THƯỢNG CẦU VỌNG

THÔN TÂN TÍN VỌNGTHÔN VĨ KHÁCH CẦU

THÔN THỊ

THÔN CHẰM VẢI

THÔN THƯỢNG PHÚ

THÔN HOÀNG MAI YÊN

THÔN HOÀNG MAI YÊN

THÔN THANH SƠN

THÔN THANH SƠN

THÔN NHAM KÊNH

THÔN BỒNG LẠNG

THÔN KÊNH

THÔN ĐẠI BÁI

THÔN ĐỒNG AO

THÔN TRUNG THÀNH

THÔN TRUNG THỨ

THÔN Ô CÁCH

THÔN ĐÒ

THÔN BẾN

THÔN LÁC NỘI

THÔN 2 TÂNG
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TDP NON
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THÔN AN HOÀ

THÔN HOÀ NGÃI

THÔN THẠCH TỔ

THÔN QUANG TRUNG

THÔN YÊN THỐNG

THÔN CỰ XÁ

THÔN HẠ TRANG
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ĐƯỜNG TỈNH 495B

ĐƯỜNG TỈNH 495B

XÃ THANH TÂN

XÃ THANH THỦY

XÃ THANH PHONG

XÃ LIÊM TÚC

XÃ LIÊM THUẬN

XÃ THANH HƯƠNG

XÃ LIÊM SƠN

XÃ LIÊM CẦN

TT. KIỆN KHÊ

XÃ THANH HẢI

XÃ LIÊM PHONG

XÃ THANH NGHỊ

XÃ THANH HÀ

núi Con

núi Con Lợn

đồi Con Cóc

C.ty VLXD Sông Đà C.ty XNK Havico

C.ty TNHH Hải Hương

C.ty Hồng Hà

núi Hàm Rồng

núi Cửa Rừng

đền

Tr. mầm non

C.ty Hòa Phát

chùa Nhất

Tr.mầm non

chùa

đình Lăng

chùa

C.ty CP Dân Sinh

C.ty CP Dân Sinh

đình

Tr. TH cơ sở

đình Gừa

trạm biến thế

C.ty CP Ata

XM Vissai

C.ty Tràng An

chùa Gióng Lở
C.ty HAVICO

C.ty Thành Thắng

VLXD Thanh Liêm

C.ty CP xi măng Kiện Khê

C.ty CP đá vôi Hà Nam

C.ty Transmeco

xi măng Hòa Phát

C.ty TNHH Sơn Hữu

C.ty CP Vinh Nguyên

C.ty TNHH PTHT Việt Hà

C.ty TNHH Châu Giang

xi măng Hòa Phát

C.ty Tramesco

C.ty CP XD & PTKT Hà Nam

mỏ đá HTX Trung Lương

C.ty TNHH Tân Thủy

C.ty Tân Thanh

C.ty CP Châu Giang

C.ty TNHH Sơn Thủy

C.ty CP Hoa Đức

C.ty CP Nam Kinh

C.ty CP Vissai

bãi chế biến Nam Hà

mỏ đá Thông Đạt

C.ty CP LICOGI 12

C.ty VL Hà Nam
C.ty VINACONEX

khu công nghiệp

trường THCS

chùa

đình

chùa

miếu

chùa Kim Lũ

đình

chùa Nham Kênh

đền Cửa Rừng

trạm bơm

đình Bạc Làng

chùa Trinh Tiết

chùa Kênh

chùa Đại Bái Hạ

đền Hạ

nghĩa trang liệt sỹ

đền Quan Ông

chùa Thử Hoà

đền Hai Bà

trường T.H.TLB

nhà thờ phố Bói

chợ Tâng

bệnh viện

trạm y tế

trường học

nhà thờ

trường THCS

TT chính trị

khu quân khí

chùa Tiên

nhà thờ Bói Hạ

chùa Đạt Hưng

trường học

Tr.Xá

đình

chùa

chùa

chùa

đình

chùa

trường học

trại Thương Binh

đình

chùa Bầu Con

chùa

đình

chợ Non

XN.Gạch Ngói

T.Tiểu học

chợ Hoà Ngãi

đền Mẫu

trường bắn quân đội

nhà thờ thôn Đinh Đồng

nghĩa trang

chùa

rừng Mơ

đầm lầy

C.ty Havico

đá Võ Giang

C.ty Ngọc Công

KTD Kiện Khê

đồi Con Gái

UBND xã Liêm Sơn

UBND x. Thanh Nghị

UBND xã Thanh Hải

chùa

trường học

T.T dạy nghề

nhà thờ Tân Hương

C.ty CP VISSAI

C.ty CP VISSAI Hà Nam

C.ty CP VISSAI Hà Nam

C.ty TNHH xuân tùng

C.ty Thanh Hòa Đại

UBND xã Liêm Phong

chùa Nga

trường PTTH A TL

UBND xã Thanh Phong

chợ Bói

chùa

trường PTTH C TL

   Hà Nam
C.ty khoán sản

 Trường Sơn
C.ty TNHH

  Hưng Lộc
C.ty khoán sản

Thành Thắng
C.ty xi măng

Phú Thịnh
C.ty TTHH DVTM

 Bắc Hà
C.ty CP ĐT&PT

 Hà Nam
C.ty TĐ KS&PT ĐT

 Sông Đà 10
C.ty CP SXVLXD

Bình Minh
C.ty TNHH

Sông Đà
C.ty CP VLXD 

 Tân Phú Đông
C.ty TNHH

 Việt Ngọc
C.ty TNHH

 Sơn Hải
C.ty CP

Kiện Khê
C.ty xi măng

 Hải Lý
C.ty TNHHSố 12 Hà Nam

C.ty CPXD 

 Hà Nam
C.ty CP VISSAI

 Bắc Hà
C.ty CP ĐT&PT

 Xuân Thành
xi măng

 Xuân Thành
Doanh nghiệp

XM Việt Trung

Thanh Hải
cụm CN 

đình

chùa Bưởi

trường cấp II

Lê Hoàn
trường THPT 

Bắc Nam Hà
Cty KTCT thủy lợi

chợ động

Q
L. 21B

UBND xã Thanh Thuỷ

 Xuân Thành
Doanh nghiệp

 Xuân Thành
Doanh nghiệp

trường tiểu học

chùa Phố Cà

trường mầm non

trường tiểu học

khu công nghiệp

cầu treo

THỊ TRẤN TÂN THANH

khu công nghiệp

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025
( Tổng diện tích tự nhiên: 16.491,81 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Thanh Hà
UBND xã

trường THCS

8.255,71 ha

50,06 %6.711,53 ha

40,70 %

THÔN TÂN TÍN VỌNG

Thanh Tân
UBND xã 

Liêm Túc
UBND xã

 Xuân Thành
Doanh nghiệp

ONT

THÔN LAU CHẢY

THÔN GỪA SÔNG

chợ Phố Cà

SKX

SKS

SKC

SKX
SKC

SKX

THỊ TRẤN PHỐ CÀ

UBND TT Phố Cà

THỊ TRẤN PHỐ CÀ

trường tiểu học

TDP THANH LIÊM

TDP NINH TẢO

TDP ĐỒI NGANG

TDP CẨM DU

TDP BA NHẤT

TDP BA NHẤT

TDP LÃ

1.524,57 ha

9,24 %

cầu Đoan Vỹ
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